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TT HĐ THI
Số học 

sinh
CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯ KÝ

SỐ 
PHÒNG

SỐ GIÁM 
THỊ

Đơn vị cử Giám thị coi thi
Số lượng
Giám thị

Ông Nguyễn Hùng Khương Bà Tôn Nữ Kiều Thủy THPT Chuyên Lê Hồng Phong 30
PHT THPT Bùi Thị Xuân THPT Nguyễn Thị Minh Khai THPT Gia Định 30

Bà Lê Tường Quyên Bà Nguyễn Thị Trúc Hà THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 30
PHT THPT Trưng Vương THPT Trưng Vương THPT Nguyễn Thị Minh Khai 16

Ông Tống Phước Lộc Ông Mai Phú Thanh THPT Trưng Vương 20
HT THPT Nguyễn An Ninh Phòng Giáo dục Trung học THPT Nguyễn An Ninh 20

Bà Phạm Thị Bé Hiền Bà Bùi Thị Bảo Ngọc THPT Hùng Vương 20
HT THPT Chuyên Lê Hồng Phong PHT THPT Chuyên Lê Hồng Phong THPT Marie Curie 20

THPT Lê Quý Đôn 20
THPT Trần Hữu Trang 14

Ông Ngô Văn Hội Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn THPT Lương Thế Vinh 10
PHT THPT Cần Thạnh THPT Nguyễn Trãi THPT Ten Lơ Man 10

Bà Đặng Thị Thanh Bình Ông Đỗ Viết Khanh Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 20
PHT THPT Ngô Quyền  THPT Ngô Quyền Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 17

Bà Nguyễn Tuyết Trinh Bà Lê Phương Thảo Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Tân 18
PHT THPT Trần Phú THPT Nguyễn Thái Bình Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu 5

Bà Lê Thị Ngọc Thủy Bà Phan Thị Ngọc Mai Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận  Tân Bình 20
PHT THPT Lê Trọng Tấn THPT Lê Trọng Tấn Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Phú 20

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm Ông Nguyễn Phi Hùng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận  6 20
HT THPT Phong Phú PHT THPT Tân Túc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận  8 20

Ông Nguyễn Minh Hoàng Ông Nguyễn Đoàn Quốc Khánh Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận  11 20
PHT THPT Mạc Đĩnh Chi THPT Mạc Đĩnh Chi THPT Tân Túc 19

Ông Trần Công Tuấn Ông Lê Văn Khôi Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Thạnh 25
HT THPT Phú Nhuận THPT Võ Thị Sáu Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận  Phú Nhuận 20

HT THPT Võ Thị Sáu Bà Bùi My Thuý Ông Hoàng Thúc Lâm Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Gò Vấp 20
PHT THPT Gia Định THPT Gia Định THPT Võ Thị Sáu 20

Ông Phạm Quang Tuyến Bà Đỗ Thị Việt Phương THPT Võ Trường Toản 14
PHT THPT Lý  Thường Kiệt THPT Võ Trường Toản Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận  12 22

Ông Võ Nu Bà Bùi Thị Nha Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn 22
PHT THPT Nguyễn Hữu Cầu THPT Nguyễn Hữu Cầu Trường THPT Lý Thường Kiệt 10

Bà Lương Du Mai Bà Trần Thị Thùy Trang Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận  10 20
HT THCS Cách Mạng Tháng Tám PHT THCS Trần Phú Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận  5 20

Phó Trưởng Phòng GD&ĐT Quận 10 Ông Vưu Bửu Nam Ông Nguyễn Thiện Toàn Trường THCS Võ Trường Toản 10
 PHT THCS Võ Trường Toản THCS Võ Trường Toản Trường THPT Trưng Vương 20

29 79

1 THPT Trưng Vương 39 106
Bà Nguyễn Thị Hồng Chương

HT Nguyễn Thị Minh Khai

42 114
THPT Chuyên Lê 

Hồng Phong
2 Ông Cao Minh Quý

85
Ông Lê Văn Phước

3 THPT Ngô Quyền 21 57

4 THPT Lê Trọng Tấn 23 63

Ông Lê Công Triệu

Ông Huỳnh Khương Anh Dũng

HT THPT Nguyễn Thái Bình

5

6 THPT Gia Định 34

29 79
Bà Phạm Thị Minh Hiền

7
THPT Nguyễn Hữu 

Cầu
25 68

Ông Lương Văn Định

Phó Trưởng Phòng Giáo Dục Trung Học

HT THPT Nguyễn Trãi

Ông Nguyễn Thanh Tòng

HT THPT Tân Túc

HT THPT Võ Trường Toản

THPT Mạc Đỉnh Chi

8

THCS Võ Trường 
Toản

Quận 1



TT HĐ THI
Số học 

sinh
CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯ KÝ

SỐ 
PHÒNG

SỐ GIÁM 
THỊ

Đơn vị cử Giám thị coi thi
Số lượng
Giám thị

Ông Nguyễn Quốc Trung Bà Nguyễn Thị Hiền THPT Nguyễn Thị Diệu 10
PGĐ TTGDNN-GDTX Quận 11 PHT THCS Hậu Giang THPT Trần Khai Nguyên 10

Phó Trưởng Phòng GD&ĐT Quận 6 Ông Nguyễn Công Phúc Khánh Ông Nguyễn Thông Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận  6 20
PHT THCS Nguyễn Du THCS Nguyễn Du THCS Nguyễn Du, Quận 1 14

Bà Nguyễn Đoan Trang Ông Nguyễn Xuân Thọ Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận  1 20
HT THCS Nguyễn Du PHT THCS Đồng Khởi THPT Nguyễn Hữu Thọ 10

Phó Trưởng Phòng GD&ĐT Quận 1 Bà Trần Quỳnh Anh Bà Thái Thị Mỹ Oanh THPT Ngô Quyền 20
 PHT THCS Phạm Hữu Lầu  THCS Phạm Hữu Lầu THCS Hoàng Quốc Việt 10

Bà Võ Kim Quyên Bà Lê Thị Tuyết Nhung Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận  12 20
HT THCS Hà Huy Tập HT THCS Nguyễn Ảnh Thủ THPT Lê Trọng Tấn 22

Phó Trưởng Phòng GD&ĐT Quận 12 Ông Đoàn Đức Vĩnh Bà Cao Thị Mỹ Trang THCS Tôn Thất Tùng 10
PHT-THCS Tôn Thất Tùng THCS Tôn Thất Tùng

Ông Thái Minh Phú Bà Vương Thị Nga Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận  11 20
HT THCS Nguyễn Minh Hoàng HT THCS Nguyễn Văn Phú THPT Gia Định 15

Phó Trưởng Phòng GD&ĐT Quận 11 Ông Nguyễn Minh Hùng Ông Đặng Quang Minh THPT Trần Văn Giàu 15
PHT THCS Đống Đa THCS Đống Đa THCS Đống Đa, Bình Thạnh 7

Bà Nguyễn Thị Hiền Thanh Ông Nguyễn Trước Huy Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Phú 17
Phòng Giáo dục Quận Tân Phú Phòng Giáo dục Quận Tân Phú THPT Nguyễn Hữu Cầu 20

Phó Trưởng Phòng GD&ĐT Quận Tân Phú Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo Bà Đặng Thị Kim Ngân THCS Trung Mỹ Tây 1 9
Hiệu trưởng THCS Trung Mỹ Tây 1 PHT. THCS Trung Mỹ Tây 1

Ông Nguyễn Đức Anh Khoa Ông Lê Cảnh Thạnh Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận  Tân Bình 20
HT THCS Võ Văn Tần THCS Võ Văn Tần THPT Mạc Đĩnh Chi 18

Phó Trưởng Phòng GD&ĐT Quận Tân Bình Ông Đinh Phú Cường Ông Lai Văn Hòa THPT Nguyễn Tất Thành 15
 HT THCS Nguyễn Văn Luông  PHT THCS Nguyễn Văn Luông THPT Phong phú 15

20 54
Quận 1

10

THCS Phạm Hữu 
Lầu 22 60

Quận 7

11

THCS Tôn Thất 
Tùng 19 52

Quận Tân Phú

Bà Nguyễn Thị Minh Thảo

Bà Trần Đức Hạnh Quỳnh

21 57
Quận Bình Thạnh

Ông Tạ Duy Hồng

Ông Võ Minh Tuấn Kiệt

14

THCS Nguyễn Văn 
Luông 25 68
Quận 6

Ông Phan Văn Quang

13

THCS Trung Mỹ 
Tây 1 17 46

Huyện Hóc Môn

12
THCS Đống Đa

Bà Vũ Ngọc Hằng
9

THCS Nguyễn Du


